
Dự toán
Cùng kỳ 

năm trước

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                 230                     34 15              47 

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác                 230                     34 15              47 

1.1 Phí                 230                     34 15              47 

Phí lý lịch tư pháp                 230                     34 15              47 

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại                 230                      -   0               -   

2.1 Chi quản lý hành chính                 230                      -   0               -   

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                 230                      -   0               -   

3 Số nộp NSNN                    -                        -   0

II Dự toán chi ngân sách nhà nước              7.566                3.043 40            214 

1 Chi quản lý hành chính              6.485                2.861 44            230 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ              4.368                1.259 29            118 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ              2.117                1.602 76            890 

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                 856                   182 21            104 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                   46                       1 3                8 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                 810                   181 22            113 

3 Chi bảo đảm xã hội                 225                      -   0

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                225                     -   0

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Chương: 414

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021

ĐV tính: Triệu đồng
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